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Phụ lục IX

CÁC YÊU CẦU VỀ CHUYẾN BAY VÀ DỊCH VỤ

ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC LOẠI VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU

	Loại
	Loại chuyến bay
	Phân cách được cung cấp
	Dịch vụ được cung cấp
	Giới hạn về tốc độ
	Yêu cầu về liên lạc
	Theo huấn lệnh ATC

	A
	Chỉ dành cho IFR
	Tất cả tàu bay
	Điều hành bay (ATC)
	Không áp dụng
	Hai chiều liên tục
	Có

	B


	IFR
	Tất cả tàu bay
	ATC
	Không áp dụng
	Hai chiều liên tục
	Có

	
	VFR
	Tất cả tàu bay
	ATC
	Không áp dụng
	Hai chiều liên tục
	Có

	C
	IFR
	IFR với IFR

IFR với VFR
	ATC
	Không áp dụng
	Hai chiều liên tục
	Có

	
	VFR
	VFR với IFR
	1) ATC đảm bảo phân cách với chuyến bay IFR;

2) Thông báo tin tức hoạt động bay VFR/VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu.
	250 kt IAS dưới 3050m  (10.000 ft) AMSL 
	Hai chiều liên tục
	Có

	D
	IFR
	IFR với IFR


	ATC, thông báo tin tức hoạt động của các chuyến bay VFR,  tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu.
	250 kt IAS dưới 3050m  (10.000 ft) AMSL
	Hai chiều liên tục
	Có

	
	VFR
	Không
	Thông báo tin tức hoạt động bay IFR/VFR và VFR/VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu.
	250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL 
	Hai chiều liên tục
	Có

	E
	IFR
	IFR với IFR


	ATC, thông báo tin tức hoạt động bay VFR nếu điều kiện thực tế cho phép  
	250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL
	Hai chiều liên tục
	Có

	
	VFR
	Không
	Thông báo tin tức hoạt động bay nếu điều kiện thực tế cho phép 
	250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL 
	Không
	Không

	F
	IFR
	IFR với IFR  nếu điều kiện thực tế cho phép
	Dịch vụ tư vấn không lưu,  dịch vụ thông báo bay   
	250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL
	Hai chiều liên tục
	Không

	
	VFR
	Không
	Dịch vụ thông báo bay
	250 kt IAS dưới 3050m  (10.000 ft) AMSL 
	Không
	Không

	G
	IFR
	Không


	Dịch vụ thông báo bay
	250 kt IAS dưới 3050m  (10.000 ft) AMSL
	Hai chiều liên tục
	Không

	
	VFR
	Không
	Dịch vụ thông báo bay
	250 kt IAS dưới 3050m  (10.000 ft) AMSL 
	Không
	Không

	* Khi độ cao chuyển tiếp thấp hơn 3050 m (10.000 ft) AMSL, mực bay 100 (FL 100) được sử dụng thay cho 10.000 ft.
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